	UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH 

Nhà báo tỉnh Quảng Nam (96 người)
(Tính đến tháng 5/2023)
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị
	Số thẻ Nhà báo 

giai đoạn 

2021 - 2025

	I
	Sở Thông tin và Truyền thông (04 người)
	

	1. 
	Phạm Hồng Quảng
	Giám đốc Sở
	021233

(Ngày 10/3/2022)

	2. 
	Tưởng Thị Ngọ
	TP. TTBCXB
	021235

(Ngày 10/3/2022)

	3. 
	Nguyễn Hoàng Thọ
	PGĐ TT CNTT&TT
	019552

	II
	Báo Quảng Nam (32 người)

	4. 
	Lê Văn Nhi
	Tổng Biên tập
	002634

	5. 
	Nguyễn Hữu Đổng
	Phó Tổng Biên tập
	002636

	6. 
	Trương Văn Nam
	Phó Tổng Biên tập
	002635

	7. 
	Hoàng Thị Ngọc Diễm
	Thư ký Tòa soạn báo in
	002637

	8. 
	Nguyễn Văn Sự
	Phóng viên 
	002638

	9. 
	Trịnh Đức Dũng
	Phóng viên 
	002639

	10. 
	Trần Thị Bích Liên
	Phóng viên 
	002640

	11. 
	Nguyễn Vinh Anh
	Phóng viên
	002641

	12. 
	ALăng Ngước
	Phóng viên
	002642

	13. 
	Phạm Văn Hào
	Phóng viên
	002643

	14. 
	Nguyễn Đoan
	Phóng viên
	002644

	15. 
	Phạm Quốc Tuấn
	Phóng viên
	002645

	16. 
	Doãn Thành Trí
	Thư ký Tòa soạn báo điện tử
	015700

	17. 
	Phan Quang Mười
	Trưởng phòng Hành chính-Trị sự
	015701

	18. 
	Đặng Văn Hùng
	Phó Trưởng phòng Hành chính-Trị sự
	015702

	19. 
	Trương Ngọc Ánh
	Phóng viên
	015703

	20. 
	Nguyễn Lê Anh Tuấn
	Phó Trưởng phòng Kỹ thuật xuất bản
	015704

	21. 
	Nguyễn Thanh Minh
	Phó Thư ký Tòa soạn báo in
	015705

	22. 
	Phan Xuân Nghĩa
	Phó Trưởng phòng Hành chính-Trị sự
	015706

	23. 
	Lê Văn Vũ
	Phó Thư ký Tòa soạn báo in
	015707

	24. 
	Trần Kim Oanh
	Biên dịch viên
	015708

	25. 
	Trần Hữu Phúc
	Phóng viên 
	015709

	26. 
	Lê Thị Diễm Lệ
	Phóng viên 
	015710

	27. 
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	Biên tập viên
	015711

	28. 
	Phan Lê Châu Nữ
	Thư ký hành chính
	015712

	29. 
	Thân Vĩnh Lộc
	Phóng viên
	015713

	30. 
	Nguyễn Quang Việt
	Phóng viên
	015714

	31. 
	Phan Thị Xuân Hiền
	Phóng viên
	015715

	32. 
	Nguyễn Mạnh Thành Công
	Phóng viên
	015716

	33. 
	Nguyễn Trọng Hoàng Đạo
	Phóng viên
	015717

	34. 
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Phóng viên
	015718

	35. 
	Trương Đức Tới
	Biên tập viên
	015719

	III
	Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Quảng Nam (53 người)

	36. 
	Mai Văn Tư
	Giám đốc
	007985

	37. 
	Nguyễn Kim Sơn
	Phó Giám đốc
	007982

	38. 
	Trần Đình Ánh
	Phó Giám đốc
	007983

	39. 
	Trần Viết Trung
	TP. Chương trình 
	007986

	40. 
	Nguyễn Thanh Hải
	Phó trưởng phòng Thời sự
	007987

	41. 
	Phan Văn Hiển
	Trưởng phòng Chuyên đề
	007988

	42. 
	Hồ Văn Trọng
	Trưởng phòng Thời sự
	007989

	43. 
	Trần Trung Hiếu
	Phóng viên
	007990

	44. 
	Trần Hoàng Thúy
	Biên tập viên
	007991

	45. 
	Đỗ Phúc
	PTP. Văn nghệ và Giải trí
	007992

	46. 
	Ngô Xuân Lộc
	TP. Văn nghệ và Giải trí
	007993

	47. 
	Lê Phước Trịnh
	PTP. Văn nghệ và Giải trí
	007994

	48. 
	Huỳnh Văn Bảy
	PTP. Chuyên đề
	007995

	49. 
	Nguyễn Hải
	TP. Dân tộc và Miền núi
	007997

	50. 
	Huỳnh Tấn Dũng
	PTP. Dân tộc và miền núi
	007999

	51. 
	Võ Văn Trường
	PTP. Thời sự
	008000

	52. 
	Hứa Viết Tuyên
	Phóng viên
	008001

	53. 
	Lê Yến Vân
	Biên tập viên  
	008002

	54. 
	Thái Trương Duy Bình
	Phóng viên
	008003

	55. 
	Vũ Thị Hương
	PTP. Chương trình  
	008004

	56. 
	Huỳnh T.Phương Thuỳ
	Biên tập viên
	008005

	57. 
	Lê Thị Thanh Yên
	Biên tập viên
	008006

	58. 
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Biên tập viên
	008007

	59. 
	Dương Nữ Hoàng Anh
	TP Phát thanh và Trang TTĐT
	008008

	60. 
	Phan Văn Chín
	PTP. Chương trình  
	008009

	61. 
	Hồ Thị Hiền
	Biên tập viên
	008010

	62. 
	Hăng Thị Nhông
	Biên tập viên
	008011

	63. 
	Trần Nghiêu Đức
	Phóng viên
	008012

	64. 
	Lê Thị Ái Linh
	Biên tập viên
	008013

	65. 
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Biên tập viên
	008014

	66. 
	Võ Quang Phi
	Quay phim
	008015

	67. 
	Huỳnh Đức Xuân Thịnh
	Phóng viên
	008017

	68. 
	Trần Kim Ngân
	Phóng viên
	008018

	69. 
	Hứa Viết Trọng
	Phóng viên
	008019

	70. 
	Trương Thanh Nhất
	Phóng viên
	008020

	71. 
	Đặng Ngọc Kết
	Phóng viên
	008021

	72. 
	Lê Thị Thùy Dương
	Biên tập viên
	008022

	73. 
	Dương Thị Hoàng Oanh
	Phóng viên
	008023

	74. 
	Đoàn Nguyên Quỳnh Trân
	Phóng viên
	008024

	75. 
	Phạm Quốc Huy
	Phóng viên
	008025

	76. 
	Huỳnh Thị Kim Quảng
	Biên tập viên
	008026

	77. 
	Nguyễn Thị Ngọc Trang
	Biên tập viên
	008028

	78. 
	Trương Xuân Hiếu
	Phóng viên
	008029

	79. 
	Châu Thị Kim Huệ
	Biên tập viên
	008030

	80. 
	Nguyễn Tấn Châu
	Phóng viên
	008031

	81. 
	Nguyễn Thị Ly Lan
	Phóng viên
	008032

	82. 
	Bùi Tấn Sỹ
	Phóng viên
	008033

	83. 
	Đoàn Quốc Học
	Phóng viên
	008034

	84. 
	Trần Văn Chiến
	Phóng viên
	008035

	85. 
	Nguyễn Lê Thị Hiền Viên
	Phóng viên
	019547

	86. 
	Nguyễn Thanh Bình
	Phóng viên
	019548

	87. 
	Phạm Thị Lan Uyên
	Chuyên viên – Biên tập viên
	019549

	88. 
	Nguyễn Phúc Lâm
	Quay phim
	022362

	IV
	Trung tâm VHTT&TT-TH cấp huyện (07 người)

	89. 
	Lê Văn Trường Giang
	Phóng viên TT VHTT-TTTH Núi Thành
	019550

	90. 
	Hà Thị Lan Anh
	PGĐ TT VHTT-TTTH Quế Sơn
	019551

	91. 
	Phạm Lộc 
	PGĐ TT VHTT-TTTH Địện Bàn
	019553

	92. 
	Huỳnh Văn Thanh
	Phóng viên TT VHTT-TTTH Tiên Phước
	019554

	93. 
	Trần Văn Thơ
	  PGĐ TT VHTT-TTTH Duy Xuyên
	019555

	94. 
	Đỗ Văn Huấn
	  Phóng viên TT VHTT-TTTH Hội An
	019556

	95. 
	Đỗ Thị Huyền Chi
	  Phóng viên TT VHTT-TTTH Điện Bàn
	019557

	III
	Tạp chí Đất Quảng (01 người)

	96. 
	  Phan Chín
	Tổng Biên tập 
	003816


4

